Ngày soạn:
Ngày dạy: 

Tiết 18 KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 (NH: 2023-2024)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Năng lực củng cố những kiến thức có bản đã được học ở các bài: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ; Cách mạng công nghiệp; Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX; Xung đột Nam – Bắc Triều và Trịnh – Nguyễn; Qúa trình khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII; Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII; khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
2. Về phẩm chất:
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân trong quá trình học tập để điều chỉnh cho phù hợp.
- Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA
- Đề kiểm tra kết hợp cả hai hình thức trắc  nghiệm (30%) và tự luận (70%).
III. XÂY DỰNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA VÀ BẢNG ĐẶC TẢ

	
Chương/
Chủ đề
	Nội dung /Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng %, điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Phân môn Lịch sử:

	




Chương 1: 





CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸ TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII



	Nội dung 1.
[bookmark: _Hlk148817927]Cách mạng tư sản Anh
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148817984] Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng
	1TN
	
	
	
	0,25đ
2,5%

	
	[bookmark: _Hlk148818031]Nội dung 2. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ.
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148818075]- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
	1TN

	
	
	
	0,25đ
2,5%

	
	[bookmark: _Hlk148818106]Nội dung 3. Cách mạng tư sản Pháp
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148818158]– Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả của cách mạng tư sản Pháp. 
- Nêu được một số đặc điểm chính của cuộc cách mạng tư sản Pháp.
	2TN




1TL
	
	








	
	1,5đ
15%

	
	[bookmark: _Hlk148818191]Nội dung 4. Cách mạng công nghiệp
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148818228] Trình bày được những thành tựu CMCN
	2TN
	


	
	
	0,5đ
5%

	



Chương 2: 
[bookmark: _Hlk148818306]ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XIX

	Nội dung 1. Quá trình xâm lược Đông Nam Á của thực dân phương Tây
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148818367]- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đ.N. Á
	2TN
	
	
	
	0,5đ
5%

	
	Nội dung 2. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148818398]- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	3TN
	
	
	
	0,75 đ
7,5%

	
Chương 3: 


[bookmark: _Hlk148818452]VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	Nội dung 1. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
	Thông hiểu
[bookmark: _Hlk148818500]- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn.
Vận dụng
- Nêu được hệ quả xung đột Nam – Bắc triều.
	
	1TL
	
	1TL
	3.0 đ
10%

	
	Nội dung 2. Những nét chính trong quá trình mở cõi từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
	Nhận biết
[bookmark: _Hlk148818531]- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII.
	1TN
	
	
	
	0,25đ
2,5%

	Số câu/ loại câu
	12 TN
1TL
	1 TL 
	
	1TL
	7đ

	Tỉ lệ %
	    40
	     20
	   
	10
	70%




	[bookmark: _Hlk149200089]TR. THCS LƯ ƠNG VĂN CHÁNH
Họ và tên: …………………………
Lớp: 8A…                       
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ; LỚP 8
 Thời gian làm bài: 60 phút 



* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
A. Trắc nghiệm: (3.0 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Giai cấp tư sản liên minh với quý tộc mới lãnh đạo cuộc cách mạng nào?
A. Cách mạng Anh.                                       	B. Cách mạng Mỹ.
C. Cách mạng Pháp.                                     	D. Cách mạng Hà Lan.
Câu 2: Trước cuộc cách mạng tư sản diễn ra, nước Pháp theo thể chế chính trị nào? 
A. Dân chủ tư sản.					B. Quân chủ lập hiến.	
C. Dân chủ chủ nô.				D. Quân chủ chuyên chế.
Câu 3: Xã hội Pháp trước cách mạng gồm có những đẳng cấp nào?
A. Tăng lữ, quý tộc, nông dân.			B Tăng lữ, quý tộc, tư sản, tiểu tư sản. 
C. Quý tộc, tăng lữ, đẳng cấp thứ ba.		D. Nông dân, tư sản, dân nghèo thành thị.
Câu 4: Anh công nhận nền độc lập của 13 bang thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ bởi văn kiện nào?
A. Hiệp ước Pa-ri.                                		B. Hiệp định Giơ-ne-vơ.
C. Hiệp ước Nhâm Tuất.                         	D. Hiệp ước Mác-xây.
Câu 5: Cách mạng công nghiệp là cuộc cách mạng trong lĩnh vực sản xuất, là
A. hình thức cao của lao động thủ công.
B. sự chuyển đổi hợp lý các giai đoạn sản xuất.
C. sự thay đổi cách mua bán các mặt hàng công nghiệp.
D. sự chuyển đổi từ nền sản xuất thủ công sang nền sản xuất lớn bằng máy móc.
Câu 6: Máy kéo sợi Gien-ni ra đời năm nào? Do ai sáng chế? 
A. 1764 – Giêm Hagrivơ.                               B. 1769 – Giêm Oát.                                          
C. 1784 – Xtiphenxơn.                                   D. 1785 – Ét-mơn Các-rai .                          
Câu 7: Những nước nào ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp?
A. Viêt Nam, Lào, Cam-pu-chia.  		B. Việt Nam, Miến Điện, Mã Lai.
C. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a..		D. Việt Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây.
Câu 8: Nhân dân Đông Nam Á có thái độ như thế nào đối với chính quyền thực dân đô hộ?
 A. Tiến hành chạy đua vũ trang. 		B. Thành lập các tổ chức công đoàn ở mỗi nước. 
 C. Đốt công xưởng, đập phá máy móc. 	D. Đấu tranh chống xâm lược, giải phóng dân tộc.
Câu 9: Lực lượng tham gia chủ yếu trong phong trào đấu tranh chống ách đô hộ của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là:
A. nông dân.	B. công nhân.		C. địa chủ.		D. tiểu tư sản.
Câu 10:  Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không bị thực dân phương Tây xâm lược là
A. Lào.		B. Xiêm.			C. Malaixia.		D. Philippin.
Câu 11: Chính sách thuộc địa nổi bật của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á là
A. tăng thuế, bắt lính.				B. phát triển văn hóa thuộc địa.
C. tăng cường vơ vét, đàn áp, chia để trị.	D. đầu tư phát triển công nghiệp ở thuộc địa.
Câu 12: Người có công lớn mở rộng lãnh thổ về phía Nam của Đại Việt ở thế kỉ XVI là 
A. Nguyễn Kim.       B. Nguyễn Hoàng.        C. Mạc Đăng Dung.       D. Trịnh Kiểm.
B. Tự luận: (4.0 điểm)
Câu 1. Nêu một số đặc điểm chính của cách mạng tư sản Pháp? (1.0 điểm).
[bookmark: _Hlk149199148]Câu 2. Nêu nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều (2.0 điểm).  
Câu 3. Nêu hệ quả xung đột Nam – Bắc triều. (1.0 điểm).
[bookmark: _GoBack]
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KÌ I (NH: 2023-2024)
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 8 

Phân môn Lịch sử
A. TRẮC NGHIỆM (3.0 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	A
	B
	C
	B


B. TỰ LUẬN (4.0 điểm)
	         Câu
	          NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
(1.0 điểm )
	Cách mạng tư sản Pháp là một cuộc cách mạng tư sản triệt để:
- Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, tạo điều kiện cho kinh tế tư bản phát triển.
- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
- Cách mạng diễn ra dưới hình thức nội chiến, chiến tranh vệ quốc.
-  Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
	0,25

0,25


0,25

0,25

	Câu 2
(2.0 điểm)
	*Những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất.
- Sản xuất lớn bằng máy móc đã giải phóng sức lao động, thay đổi cách thức lao động của con người, nâng cao năng suất lao động, tạo ra lượng của cải dồi dào. 
- Thúc đẩy quá trình thị trường hóa nền kinh tế thế giới và xã hội hóa hoạt động sản xuất, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. 
* Những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với xã hội:
Đời sống người dân và cấu trúc xã hội thay đổi: Hình thành 2 giai cấp tư sản và vô sản mâu thuẫn nhau. 
	1.0







1.0

	Câu 3
(1.0 điểm)

	Giải thích nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam – Bắc triều:
- Triều đình nhà Lê suy yếu , tranh chấp giữa các phe phái diễn ra quyết liệt. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra triều Mạc (Bắc triều).
- Không chấp nhận chính quyền của họ Mạc, một số quan lại cũ của nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim đã họp quân, nêu danh nghĩa “Phù Lê diệt Mạc” nổi dậy ở vùng Thanh Hóa.
- Thành lập một nhà nước mới gọi là Nam triều để đối lập với họ Mạc ở Thăng Long - Bắc triều. Năm 1545, chiến tranh Nam - Bắc triều bùng nổ.

	0,5




0,5



